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TT MÃ ĐỊNH DANH HỌ VÀ TÊN HS GHI CHÚ 

1 4812988449 TRẦN TÚ  ANH  

2 4812988455 ĐOÀN THỊ NGỌC  CHÂU  

3 4847715080 NGUYỄN THỊ KHÁNH  CHI  

4 4812872417 NGUYỄN NGỌC  DUY  

5 4847715085 NGUYỄN TUẤN  ĐẠT  

6 4812872340 NGUYỄN VÕ HẢI  ĐĂNG  

7 4847715118 HÀ PHÚC  ĐIỀN  

8 4812872413 NGUYỄN PHÚC  ĐỨC  

9 4847715277 NGUYỄN HOÀNG  HẢI  

10 4847715361 NGUYỄN LÊ THANH  HẰNG  

11 4812872346 MAI LÊ THU  HIỀN  

12 4812872347 NGUYỄN THANH  HOÀI  

13 4847715651 TRẦN THỊ MAI  HỒNG  

14 4847715684 NGUYỄN GIA  HUY  

15 4812872605 NGUYỄN LÊ KHÁNH  HUYỀN  

16 4812872421 ĐÀM THỊ THẢO  HƯƠNG  

17 4812872427 TRẦN TRUNG  KIÊN  

18 4847715817 ĐỖ ĐĂNG  KHOA  

19 4847715818 NGUYỄN ĐĂNG BẢO  KHOA  

20 4812872609 DƯƠNG NGUYỄN THẢO  LINH  

21 4847715825 LÂM KHÁNH  LINH  

22 4847715826 PHAN NGUYỄN THÙY  LINH  

23 4847715829 TRẦN NGUYỄN KHÁNH  LINH  

24 4847715833 NGUYỄN THÀNH  LONG  

25 4812872270 NGUYỄN VIỆT  LONG  

26 4847715836 NGUYỄN NGỌC QUANG  MINH  

27 4847715837 ĐẶNG TRẦN HIẾU  NGÂN  

28 4847715838 VĂN CÔNG HOÀNG  NHÂN  

29 4812872613 NGUYỄN HOÀNG  NHẬT  

30 4812363396 TRẦN NGỌC BẢO  NHI  

31 4812872615 NGUYỄN TRẦN TÂM  NHƯ  

32 4812872278 NGUYỄN DUY  PHÚC  

33 4804510803 HUỲNH TẤN  PHƯỚC  

34 4812872281 LÊ THỊ PHƯƠNG  PHƯƠNG  

35 4847715848 HUỲNH ÁI  QUỐC  

36 4812872285 TẢ MINH  TOÀN  

37 4847715886 VÕ TRẦN MINH  TUẤN  

38 4812872623 NGUYỄN HỮU  THỌ  

39 4812872441 PHẠM ANH  THƯ  

40 4847715880 NGUYỄN TRẦN VÂN  THY  

41 4847715888 LẠI PHƯƠNG  TRANG  

42 4812872290 LÊ HOÀNG  VIỆT  

                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

    Nguyễn Thị Thanh Hải 
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